
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND
Tỉnh/ 

Thành phố
Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Trần Thị Mỹ 11.11.1995 184181429 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

2 Mai Thị Len 02.04.1995 163409237 Nam Định Đủ điều kiện

3 Chu Thị Lụa 27.09.1990 121888279 Bắc Giang Đủ điều kiện

4 Lê Thị Linh 06.06.1995 038195000285 Thanh Hóa Đủ điều kiện

5 Trần Thị Hồng 20.06.1993 187183648 Nghệ An Đủ điều kiện

6 Nguyễn Nguyệt Thơ 05.06.1996 362470269 Cần Thơ Đủ điều kiện

7 Nguyễn Thị Thùy An 07.12.1990 186888065 Nghệ An Đủ điều kiện

8 Lê Thị Sen 10.01.1996 187432751 Nghệ An Đủ điều kiện

9 Lê Thị Quyên 02.07.1996 187367166 Nghệ An Đủ điều kiện

10 Vũ Thị Trang 11.11.1990 151803803 Thái Bình Đủ điều kiện

11 Đặng Lê Thị Bích Phương 24.06.1994 201671276 Đà Nẵng Đủ điều kiện

12 Lê Thị Hương 24.01.1994 183998420 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

13 Lê Thị Thúy 19.07.1990 173539197 Thanh Hóa Đủ điều kiện

14 Nguyễn Thị Mộng Linh 14.02.1994 301491295 Long An Đủ điều kiện

15 Long Thúy Quỳnh 13.07.1988 023989614 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện

16 Dương Thị Triều Dương 01.03.1993 184157130 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

17 Trương Thị Vui 26.02.1994 122123905 Bắc Giang Đủ điều kiện

18 Cao Thị Thu Ngà 19.10.1994 035194000046 Hà Nam Đủ điều kiện

19 Hoàng Thị Như Quỳnh 27.05.1996 152126073 Thái Bình Đủ điều kiện

20 Hoàng Thị Mai 21.07.1995 187469718 Nghệ An Đủ điều kiện

21 Nguyễn Thị Nga 15.03.1988 186582439 Nghệ An Đủ điều kiện

22 Hoàng Thị Khánh Huyền 03.12.1995 187454462 Nghệ An Đủ điều kiện

23 Trần Thị Hồng 24.11.1994 187447762 Nghệ An Đủ điều kiện

24 Trần Thị Dung 03.11.1993 187335478 Nghệ An Đủ điều kiện

25 Hoàng Thị Vinh 10.10.1989 186763457 Nghệ An Đủ điều kiện

26 Nguyễn Thị Thùy Linh 12.05.1989 194447906 Quảng Bình Đủ điều kiện

27 Chu Thị Thanh 27.07.1996 017190505 Hà Nội Đủ điều kiện

28 Trần Thị Hiên 05.02.1994 091862337 Thái Nguyên Đủ điều kiện
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29 Đào Thị Nga 07.10.1993 033193000714 Hưng Yên Đủ điều kiện

30 Nguyễn Thị Thu Hiền 20.03.1993 187103602 Nghệ An Đủ điều kiện

31 Lê Thị Hương 04.08.1991 187435838 Nghệ An Đủ điều kiện

32 Nguyễn Thị Thuận 18.02.1996 187633363 Nghệ An Đủ điều kiện

33 Trần Thị Thùy 07.12.1991 173624296 Thanh Hóa Đủ điều kiện

34 Nguyễn Thị Kim Chi 17.01.1990 272076562 Đồng Nai Đủ điều kiện

35 Nguyễn Thị Mộng Hà 08.03.1987 271710163 Đồng Nai Đủ điều kiện

36 Nguyễn Thị Hạnh 24.03.1996 174677483 Thanh Hóa Đủ điều kiện

37 Đào Thị Kim Anh 03.04.1993 163272519 Nam Định Đủ điều kiện

38 Hoàng Thị Phượng 04.08.1990 131275610 Phú Thọ Đủ điều kiện

39 Bế Thị Quyên 09.05.1994 122142134 Bắc Giang Đủ điều kiện

40 Lê Thị Hải Lê 23.08.1995 174741784 Thanh Hóa Đủ điều kiện

41 Vũ Thị Duyên 02.05.1994 12553267 Bắc Ninh Đủ điều kiện

42 Phạm Thị Ngoan 14.03.1990 145341276 Hải Dương Đủ điều kiện

43 Nguyễn Thị Dư 25.08.1987 125230823 Bắc Ninh Đủ điều kiện

44 Trần Thị Cẩm Hằng 25.10.1991 183909205 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

45 Dương Thị Hoài 06.05.1991 183803914 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

46 Diệp Thị Yến 15.07.1991 091652431 Thái Nguyên Đủ điều kiện

47 Huỳnh Thị Ánh Hồng 31.05.1991 205657351 Quảng Nam Đủ điều kiện

48 Lê Thị Thanh Hải 16.10.1991 173379054 Thanh Hóa Đủ điều kiện

49 Nguyễn Thị Trang 05.09.1993 027193000065 Hải Dương Đủ điều kiện

50 Lý Thị Duyên 22.08.1992 Lạng Sơn Đủ điều kiện

51 Tiêu Thị Hoài Vân 05.07.1990 230840023 Gia Lai Đủ điều kiện

52 Cao Thị Hà 16.10.1991 17312185 Thanh Hoá Đủ điều kiện

53 Trần Thị Hằng 20.01.1996 187529966 Nghệ An Đủ điều kiện

54 Lương Thị Thu 06.04.1991 272143127 Đồng Nai Đủ điều kiện

55 Nguyễn Thuỳ Dương 19.01.1995 152008659 Thái Bình Đủ điều kiện

56 Lương Thị Hương 25.02.1994 197346210 Quảng Trị Đủ điều kiện

57 Nguyễn Thị Thu Trang 07.03.1994 194494460 Quảng Bình Đủ điều kiện

58 Trần Thị Hiên 24.05.1992 194437716 Quảng Bình Đủ điều kiện

59 Mai Thị Kim Chi 06.07.1992 194429148 Quảng Bình Đủ điều kiện

60 Đào Thị Phương 02.12.1990 183913922 Hà Tĩnh Đủ điều kiện
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61 Hoàng Thị Nhường 02.11.1994 142596984 Hải Dương Đủ điều kiện

62 Nguyễn Thị Mùi 11.12.1991 194437914 Quảng Bình Đủ điều kiện

63 Trần Thị Kim Chung 09.06.1991 194399293 Quảng Bình Đủ điều kiện

64 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 09.07.1995 363840220 Hậu Giang Đủ điều kiện

65 Hoàng Thị Điểm 16.04.1994 082197108 Lạng Sơn Đủ điều kiện

66 Đỗ Thị Hiền 12.08.1996 174501648 Thanh Hoá Đủ điều kiện

67 Lê Thị Phương 10.11.1990 173591865 Thanh Hoá Đủ điều kiện

68 Võ Thị Lệ Quyên 05.02.1993 194469401 Quảng Bình Đủ điều kiện

69 Lê Thị Xuân Cảnh 26.03.1993 174146804 Thanh Hoá Đủ điều kiện

70 Vũ Thị Nhung 17.02.1992 173240086 Thanh Hoá Đủ điều kiện

71 Nguyễn Thị Hương 01.05.1990 151710380 Thái Bình Đủ điều kiện

72 Nguyễn Thị Thảo 14.06.1993 184084728 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

73 Trần Thị Ánh Tuyết 07.08.1992 215272523 Bình Định Đủ điều kiện

74 Trịnh Duy Ngọc 20.10.1990 291022174 Tây Ninh Đủ điều kiện

75 Lã Thị Duyên 09.12.1994 070987500 Tuyên Quang Đủ điều kiện

76 Trần Thị Thu Thảo 12.02.1994 173668874 Thanh Hoá Đủ điều kiện

77 Lê Thị Tịnh 08.08.1991 205513461 Quảng Nam Đủ điều kiện

78 Nguyễn Thị Yên 21.01.1992 163313572 Thanh Hoá Đủ điều kiện

79 Tạ Thị Chi 05.05.1989 151757616 Thái Bình Đủ điều kiện

80 Vũ Thị Dung 03.06.1996 125798373 Bắc Ninh Đủ điều kiện

81 Đỗ Thị Huyền 22.05.1996 164576310 Ninh Bình Đủ điều kiện

82 Lê Thị Thanh Vân 17.12.1995 145641779 Hưng Yên Đủ điều kiện

83 Hoàng Thị Thu 05.09.1993 151956053 Thái Bình Đủ điều kiện

84 Trương Thị Phượng 02.08.1992 174072655 Thanh Hóa Đủ điều kiện

85 Vũ Thị Ngà 23.09.1993 145567878 Hưng Yên Đủ điều kiện

86 Hoàng Thị Ngọc 05.10.1992 082197107 Lạng Sơn Đủ điều kiện

87 Nguyễn Thị Thu 01.08.1994 163155810 Nam Định Đủ điều kiện

88 Bế Thị Tâm 11.08.1992 095199849 Bắc Kạn Đủ điều kiện

89 Nguyễn Thị Huyền Trang 07.10.1993 187202881 Nghệ An Đủ điều kiện

90 Nguyễn Thị Mỹ Ninh 18.02.1995 221402835 Phú Yên Đủ điều kiện

91 Bùi Thị Diễm My 06.12.1989 224340651 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện

92 Bùi Thị Hiền 10.12.1986 Hưng Yên Đủ điều kiện
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93 Ưng Thị Huế 31.05.1995 125645633 Bắc Ninh Đủ điều kiện

94 Hồ Thị Mai Chi 20.08.1995 184159625 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

95 Vũ Thị Huế 04.01.1994 142596517 Hải Dương Đủ điều kiện

96 Nguyễn Thị Xinh 01.10.1991 205446547 Quảng Nam Đủ điều kiện

97 Vũ Trường Giang 21.02.1995 201677305 Đà Nẵng Đủ điều kiện

98 Nguyễn Thị Dung 08.11.1993 082193982 Lạng Sơn Đủ điều kiện

99 Nguyễn Hằng Diệu 15.08.1991 082159011 Lạng Sơn Đủ điều kiện

100 Bùi Hoài Anh Thư 27.10.1991 205447324 Quảng Nam Đủ điều kiện

101 Hoàng Thị Chiêm 20.05.1995 082288675 Lạng Sơn Đủ điều kiện

102 Lê Thị Hồng Ân 17.04.1992 205647368 Quảng Nam Đủ điều kiện

103 Nguyễn Thị Thùy Dung 22.12.1994 194492416 Quảng Bình Đủ điều kiện

104 Nguyễn Thị Hoa 26.01.1989 194346612 Quảng Bình Đủ điều kiện

105 Dương Thị Hương Ly 28.01.1994 194480541 Quảng Bình Đủ điều kiện

106 Nguyễn Thị Kim Cúc 14.04.1995 194520121 Quảng Bình Đủ điều kiện

107 Lê Thị Kiều Trang 01.10.1989 194433487 Quảng Bình Đủ điều kiện

108 Phan Thị Lệ Hằng 22.08.1996 194568718 Quảng Bình Đủ điều kiện

109 Trần Thị Thanh Thảo 20.10.1993 194487063 Quảng Bình Đủ điều kiện

110 Nguyễn Thị Bé 16.12.1986 194329871 Quảng Bình Đủ điều kiện

111 Lê Thị Kim Ngân 05.12.1994 331754730 Vĩnh Long Đủ điều kiện

112 Nguyễn Thị Ân 17.06.1991 183952272 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

113 Võ Nhật Anh 17.04.1995 194513690 Quảng Bình Đủ điều kiện

114 Mai Thị Trung 16.05.1993 197261638 Quảng Trị Đủ điều kiện

115 Nguyễn Thị Khuyên 25.06.1993 197310204 Quảng Trị Đủ điều kiện

116 Nguyễn Thị Tuyết Sương 02.01.1991 197241190 Quảng Trị Đủ điều kiện

117 Lê Thị Thùy Linh 28.01.1995 163346468 Nam Định Đủ điều kiện

118 Lê Thị Huyền 06.02.1993 163120208 Nam Định Đủ điều kiện

119 Trần Thị Ngọc Anh 05.01.1994 163173658 Nam Định Đủ điều kiện

120 Ngô Thị Thu Hằng 01.10.1991 163161013 Nam Định Đủ điều kiện

121 Nguyễn Phương Thảo 15.07.1996 163276960 Nam Định Đủ điều kiện

122 Nguyễn Thị Vân 16.12.1991 162987956 Nam Định Đủ điều kiện

123 Võ Thị Diệu 23.04.1995 197358541 Quảng Trị Đủ điều kiện

124 Võ Thị Phụng 29.12.1992 197302429 Quảng Trị Đủ điều kiện
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125 Nguyễn Thị Tư 13.02.1995 1973243397 Quảng Trị Đủ điều kiện

126 Võ Thị Ngọc Anh 01.02.1993 197265088 Quảng Trị Đủ điều kiện

127 Nguyễn Thị Hoài An 02.01.1989 197217089 Quảng Trị Đủ điều kiện

128 Trần Thị Như Quỳnh 05.10.1995 197355426 Quảng Trị Đủ điều kiện

129 Nguyễn Thị Trang 08.02.1992 197296990 Quảng Trị Đủ điều kiện

130 Tạ Thị Sương 18.03.1994 197332624 Quảng Trị Đủ điều kiện

131 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 06.06.1996 187634516 Nghệ An Đủ điều kiện

132 Ngô Thị Lương 10.08.1994 187437556 Nghệ An Đủ điều kiện

133 Phạm Thị Hồng Vân 10.07.1986 186224928 Nghệ An Đủ điều kiện

134 Trần Thị Mai Nguyên 23.04.1996 187570946 Nghệ An Đủ điều kiện

135 Nguyễn Thị Mỹ Linh 03.10.1994 187404392 Nghệ An Đủ điều kiện

136 Phạm Thị Loan 20.02.1996 187617682 Nghệ An Đủ điều kiện

137 Nguyễn Thị Mơ 23.01.1991 187173518 Nghệ An Đủ điều kiện

138 Nguyễn Thị Mai 24.10.1988 125262880 Bắc Ninh Đủ điều kiện

139 Trần Thị Loan 11.11.1994 187346038 Nghệ An Đủ điều kiện

140 Mai Thu Huyền 18.06.1994 152003490 Thái Bình Đủ điều kiện

141 Nguyễn Thị Thu 09.08.1995 031921818 Hải Phòng Đủ điều kiện

142 Đàm Thị Vân 26.08.1988 121679635 Bắc Giang Đủ điều kiện

143 Lộc Thị Sen 18.06.1993 095204582 Bắc Kan Đủ điều kiện

144 Lê Thị Lệ 22.12.1994 174781502 Thanh Hóa Đủ điều kiện

145 Nguyễn Thị Thuyên 27.11.1989 125394685 Bắc Ninh Đủ điều kiện

146 Hoàng Thanh Thuỷ 21.11.1994 122149494 Bắc Giang Đủ điều kiện

147 Huỳnh Khánh Linh 03.06.1995 291170314 Tây Ninh Đủ điều kiện

148 Lê Mỹ Nhân 22.06.1995 381755006 Cà Mau Đủ điều kiện

149 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 20.12.1995 363785921 Hậu Giang Đủ điều kiện

150 Nguyễn Thị  Thuỳ 05.05.1995 187540557 Nghệ An Đủ điều kiện

151 Nguyễn Thanh Vân 09.08.1994 331764154 Vĩnh Long Đủ điều kiện

152 Nguyễn Thị Hồng Đương 15.01.1994 331686540 Vĩnh Long Đủ điều kiện

153 Nguyễn Thuý Hường 24.10.1994 142792491 Hải Dương Đủ điều kiện

154 Vương Thị Thuỷ 27.11.1994 142810953 Hải Dương Đủ điều kiện

155 Nguyễn Thị Bưởi 20.05.1988 125239432 Bắc Ninh Đủ điều kiện

156 Tô Thị Linh 06.11.1995 194565745 Quảng Bình Đủ điều kiện
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157 Đặng Thị Hương 27.01.1994 013320416 Hà Nội Đủ điều kiện

158 Trần Thị Trúc Giang 31.12.1993 363734824 Hậu Giang Đủ điều kiện

159 Nguyễn Thị Trang 09.06.1993 184043264 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

160 Nguyễn Thị Giang 16.03.1991 183879483 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

161 Nguyễn Thị Trang 09.08.1995 187561228 Nghệ An Đủ điều kiện

162 Lê Thị Mi 04.05.1990 264367621 Ninh Thuận Đủ điều kiện

163 Nguyễn Thị Phương 15.08.1995 174653594 Thanh Hóa Đủ điều kiện

164 Lý Thị Kiều Quân 22.02.1994 362412808 Cần Thơ Đủ điều kiện

165 Đinh Nguyễn Phương Ngân 13.03.1994 362378713 Cần Thơ Đủ điều kiện

166 Phạm Huỳnh Quế Anh 10.10.1994 362412088 Cần Thơ Đủ điều kiện

167 Huỳnh Thị Mỹ Hương 23.04.1996 362459385 Cần Thơ Đủ điều kiện

168 Nguyễn Thị Thanh 01.08.1992 362339849 Cần Thơ Đủ điều kiện

169 Liêu Yến Phương 22.06.1990 362336702 Cần Thơ Đủ điều kiện

170 Trương Thị Như Huỳnh 18.10.1995 362447994 Cần Thơ Đủ điều kiện

171 Mai Thị Nhanh Em 26.11.1992 362318872 Cần Thơ Đủ điều kiện

172 Lê Thị Kim Ngân 15.02.1991 092191000216 Cần Thơ Đủ điều kiện

173 Võ Thị Kiều 25.07.1993 162367372 Cần Thơ Đủ điều kiện

174 Nguyễn Thị Hoài Thương 17.03.1992 194429346 Quảng Bình Đủ điều kiện

175 Lê Thị Thu Hà 01.11.1995 194561374 Quảng Bình
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

176 Nguyễn Thị Tâm 24.4.992 187318163 Nghệ An
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

177 Nguyễn Thị Thanh 19.09.1996 187594311 Nghệ An
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

178 Nguyễn Thị Hải 26.07.1995 184227957 Hà Tĩnh
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

179 Nguyễn Thị Hiền 06.01.1994 163294044 Nam Định
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

180 Phạm Thị Trang 05.05.1995 187136922 Nghệ An
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

181 Phạm Thu Hoài 11.05.1988 125838067 Bắc Ninh
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

182 Trương Thị Tuyết 26.06.1995 187439278 Nghệ An
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

183 Hoàng Thị Hồng Hạnh 26.04.1995 050902307 Sơn La
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT, giấy CMND

184 Trần Thị Thêm 04.09.1994 230972257 Gia Lai
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT, giấy CMND

185 Nguyễn Thị Thảo Trang 15.07.1996 231126138 Gia Lai
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT, giấy CMND
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186 Vũ Thị Thu 25.01.1992 122052542 Bắc Giang
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT, giấy CMND

187 Nguyễn Thị Dung 15.03.1996 187371585 Nghệ An
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT, Sổ hộ khẩu

188 Nguyễn Thị Thảo 07.06.1996 174689526 Thanh Hóa
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT, Sổ hộ khẩu, giấy CMND

189 Nguyễn Thị Nhinh 20.08.1995 363883839 Hậu Giang Bổ sung bản sao CMND

190 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 1992 Bình Thuận Bổ sung bản sao giấy CMND

191 Nguyễn Thị Hoà 01.07.1986 186512490 Nghệ An Bổ sung bản sao giấy CMND

192 Hoàng Thị Sen 01.08.1995 Nghệ An Bổ sung bản sao giấy CMND

193 Lê Thị Trâm Anh 27.07.1994 174781129 Thanh Hoá Bổ sung bản sao giấy CMND

194 Nguyễn Thị Tuấn Anh 21.07.1987 381302281 Cà Mau Bổ sung bản sao Sổ hộ khẩu

195 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22.03.1993 205731889 Quảng Nam Bổ sung giấy khám sức khỏe

196 Nguyễn Thị Thanh Thương 21.07.1995 152027092 Thái Bình Bổ sung giấy khám sức khỏe

197 Phạm Thị Huyền 28.11.1993 142609676 Hải Dương Bổ sung giấy khám sức khỏe

198 Hà Thị Tâm 16.03.1990 070888307 Tuyên Quang Bổ sung giấy khám sức khỏe

199 Nguyễn Thị Tú 20.08.1990 022530214 Sơn La

Bổ sung Sơ yếu lý lịch (do khai không 

đúng với giấy tờ trong hồ sơ) Bổ sung 

xét nghiệm viêm gan B, giang mai, 

200 Nguyễn Thị Quỳnh 21.03.1991 245078690 Hồ Chí Minh

Bổ sung Sơ yếu lý lịch có xác nhận 

của địa phương nơi người lao động 

đăng ký hộ khẩu thường trú

201 Vũ Thị Trang 20.01.1993 151979120 Thái Bình

Bổ sung Sơ yếu lý lịch có xác nhận 

của địa phương nơi người lao động 

đăng ký hộ khẩu thường trú

202 Nguyễn Hà Như 17.10.1993 371600524 Phú Nhuận

Bổ sung Sơ yếu lý lịch có xác nhận 

của địa phương nơi người lao động 

đăng ký hộ khẩu thường trú

203 Võ Thanh Vân 02.04.1988 212020118 Đồng Nai

Bổ sung Sơ yếu lý lịch có xác nhận 

của địa phương nơi người lao động 

đăng ký hộ khẩu thường trú
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204 Lê Thị Bích Sông 16.01.1990 186928067 Nghệ An

Bổ sung Sơ yếu lý lịch theo mẫu của 

TTLĐNN ban hành, Đơn tự nguyện, 

giấy khám sức khỏe

205 Đỗ Thị Tứ Hồng 03.11.1991 101063702 Quảng Ninh

Bổ sung sơ yếu lý lịch theo mẫu 

TTLĐNN ban hành và kết luận xét 

nghiệm viêm gan B, Giang mai, HIV 

trong giấy khám sức khỏe

206 Trịnh Hồng Phúc 15.10.1991 173308140 Thanh Hóa

Bổ sung sơ yếu lý lịch theo mẫu 

TTLĐNN ban hành, Giấy khám sức 

khỏe

207 Trần Thị Ngọc Mai 1994 187386159 Nghệ An

Bổ sung sơ yếu lý lịch theo mẫu 

TTLĐNN ban hành, giấy khám sức 

khỏe

208 Nguyễn Minh Huyền 11.01.1993 168476949 Hà Nam
Bổ sung xét nghiệm viêm gan B trong 

giấy khám sức khỏe

209 Nguyễn Thị Trà Mi 20.12.1990 215082539 Bình Định
Bổ sung xét nghiệm viêm gan B, giang 

mai, HIV trong giấy khám sức khỏe

210 Nguyễn Thị Lan Hương 20.08.1993 082190274 Lạng Sơn
Không đủ điều kiện tham gia chương 

trình

211 Nguyễn Thị Hồng 06.11.1992 Thanh Hoá
Không đủ điều kiện tham gia chương 

trình

212 Trịnh Thị Toan 30.07.1987 026187000957 Vĩnh Phúc
Không đủ điều kiện tham gia chương 

trình

213 Nguyễn Minh Hảo 06.07.1996 132340528 Phú Thọ Không đủ điều kiện về sức khỏe

214 Đặng Thị Quyên 21.02.1991 012885178 Hà Nội Không đủ điều kiện về sức khỏe

215 Phạm Thị Mỹ Huyền 06.06.1992 241241693 Đắk Lắk Không đủ điều kiện về sức khỏe

216 Trần Thị Hoài Thu 03.05.1990 186999559 Nghệ An Không đủ điều kiện về sức khỏe

217 Phạm Thị Huyên 15.06.1991 173622278 Thanh Hóa Không đủ điều kiện về sức khỏe

218 Hoàng Thị Hiền 12.09.1993 174048736 Thanh Hóa Không đủ điều kiện về sức khỏe
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219 Hoàng Thị Hương 18.07.1990 183752274 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện về sức khỏe

220 Dương Thị Phương Thảo 15.06.1992 122081174 Bắc Giang Không đủ điều kiện về sức khỏe

221 Đặng Thị Thùy Linh 17.04.1996 122179977 Bắc Giang Không đủ điều kiện về sức khỏe

222 Nguyễn Thị Hà Trang 30.11.1993 142609672 Hải Dương Không đủ điều kiện về sức khỏe

223 Nguyễn Thị Ngọc 11.08.1993 174040887 Thanh Hoá Không đủ điều kiện về sức khỏe

224 Hoàng Thị Ngoan 09.08.1994 142663716 Hải Dương Không đủ điều kiện về sức khỏe

225 Lê Thị Lành 03.03.1995 191858837 TT Huế Không đủ điều kiện về sức khỏe

226 Bùi Thị Giang 30.04.1992 017116213 Hà Nội Không đủ điều kiện về sức khỏe

227 Đinh Thị Hương 22.07.1991 164369434 Ninh Bình Không đủ điều kiện về sức khỏe

228 Điền Thị Em 22.02.1993 082243142 Hải Phòng Không đủ điều kiện về sức khỏe

229 Huỳnh Ngọc Thanh Châu 29.06.1991 351999006 An Giang Không đủ điều kiện về sức khỏe

230 Bùi Thị Trà My 23.09.1987 264289702 Hồ Chí Minh Không đủ điều kiện về sức khỏe

231 Nguyễn Thị Nga 15.11.1987 142294708 Hải Dương Không đủ điều kiện về sức khỏe

232 Nguyễn Thị Hương Giang 12.12.1991 197283545 Quảng Trị Không đủ điều kiện về sức khỏe

233 Bùi Thị Nhung 20.09.1991 197270877 Quảng Trị Không đủ điều kiện về sức khỏe

234 Nguyễn Thị Oanh 01.10.1995 183903063 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện về sức khỏe

235 Trần Thị Thanh 04.09.1989 163039565 Hải Dương Không đủ điều kiện về sức khỏe
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236 Chiếng Thanh Thanh 06.02.1994 025188602 TP HCM Không đủ điều kiện về sức khỏe

237 Châu Thị Vương 01.01.1996 206017246 Quảng Nam Không đủ điều kiện về sức khỏe

238 Phạm Ngọc Bích 26.03.1986 070726688 Tuyên Quang Không đủ điều kiện về tuổi

239 Nguyễn Thị Hồng 28.09.1997 184223803 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện về tuổi

240 Nguyễn Thị Lan 14.10.1997 184223802 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện về tuổi

241 Lê Thị Thủy 08.04.1997 184235975 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện về tuổi

242 Nguyễn Thị Trang 04.02.1997 142788364 Hải Dương Không đủ điều kiện về tuổi

243 Đỗ Thị Nhung 30.09.1997 142784615 Hải Dương Không đủ điều kiện về tuổi

244 Phạm Thị Thoan 07.06.1997 142785778 Hải Dương Không đủ điều kiện về tuổi

245 Nguyễn Thị Kim Quyên 29.05.1986 205254063 Quảng Nam Không đủ điều kiện về tuổi

246 Nguyễn Thị Lệ 22.01.1997 174545418 Thanh Hoá Không đủ điều kiện về tuổi

247 Nguyễn Thị Yến 21.04.1997 152156012 Thái Bình Không đủ điều kiện về tuổi

248 Lê Thị Thuỳ Trang 13.02.1997 184181436 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện về tuổi

249 Trần Thị Chi 10.04.1997 197345935 Quảng Trị Không đủ điều kiện về tuổi

250 Lê Thị Yến 03.05.1997 187617634 Nghệ An Không đủ điều kiện về tuổi

251 Bùi Thị Ngọc 16.05.1997 187510640 Nghệ An Không đủ điều kiện về tuổi

252 Lo Thị Quỳnh Anh 03.10.1997 187710135 Nghệ An Không đủ điều kiện về tuổi
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253 Tạ Thị Hồng Nhung 06.12.1997 187698454 Nghệ An Không đủ điều kiện về tuổi

254 Nguyễn Thị Kim 22.01.1997 187588336 Sơn La Không đủ điều kiện về tuổi

255 Lê Thị Hà 06.12.1996 122144064 Bắc Giang Không đủ điều kiện về tuổi

256 Nguyễn Thị Quỳnh 04.11.1997 174678294 Thanh Hóa Không đủ điều kiện về tuổi

257 Phan Thị Khánh Linh 05.10.1997 194620695 Quảng Bình Không đủ điều kiện về tuổi

258 Vũ Thị Ngọc Hiên 28.08.1985 142162998 Hải Dương Không đủ điều kiện về tuổi
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